VẬT LÝ – KHỐI 10 – TUẦN 10
Tiết 19 - BÀI 33. CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

I. Nguyên lý I Nhiệt động lực học
1. Phát biểu nguyên lý: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

		Biểu thức: 		  ;   A = F.s	
	ΔU : độ biến thiên nội của hệ (J)  
	A : công của hệ (J)
	Q : nhiệt nhiệt (J)

2. Quy ước về dấu đại số :
Q > 0  : hệ nhận nhiệt lượng.	Q < 0  : hệ truyền nhiệt lượng.
A > 0  : hệ nhận công.		A < 0  : hệ thực hiện công.


  : nội năng của hệ tăng.        : nội năng của hệ giảm.

II. Nguyên lý II Nhiệt động lực học 

[bookmark: _Hlk69136499]1.  Phát biểu của Clau-di-út:  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
[bookmark: _Hlk69136513]2.  Phát biểu của Các-nô: Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.


III. Bài tập áp dụng 
Người ta cung cấp cho khối khí trong xi-lanh một nhiệt lượng 50.105 J. Khí nở ra thực hiện công 45.105 J đẩy pit – tông đi lên. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí?	
ĐS : 5.105 J
Bài giải 
Q = 50.105 J  ;  A =  45.105 J  ;  ΔU = ?
Áp dụng nguyên lý I Nhiệt động lực học
 ΔU = A + Q =  45.105 50.105 = 5.105 J  > 0   Nội năng của hệ tăng
Vậy độ biến thiên nội năng của khối khí là 5.105 J



Tiết 20 - BÀI TẬP NỘI NĂNG
Bài 1: Người ta thực hiện công 200 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 40 J.
Bài giải 
A =  200 J  ;  Q = 40 J  ;  ΔU = ?
Áp dụng nguyên lý I Nhiệt động lực học
 ΔU = A + Q = 200 40 = 160 J  > 0   Nội năng của hệ tăng
Vậy độ biến thiên nội năng của khối khí là 160 J

Bài 2:  Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong xilanh nằm ngang. Chất khí nở ra đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn là 20 N.
Bài giải 
Q = J  ;  ΔU = ?
Công chất khí thực hiện để thắng ma sát: A = F.s = 20.0,05 =  1 J
Áp dụng nguyên lý I Nhiệt động lực học
 ΔU = A + Q =   = 0,5 J  > 0   Nội năng của hệ tăng
Vậy độ biến thiên nội năng của khối khí là 0,5 J

Bài 3: Nội năng của khối khí tăng 10 J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 30 J. Khi đó khối khí đã thực hiện công hay nhận công?
Bài giải 
ΔU  > 0   ΔU = 10 J  ;  Q = 30 J  ;  A = ?
Áp dụng nguyên lý I Nhiệt động lực học
 ΔU = A + Q  
  10 = A + 30 
  A =  20 J  < 0 
Khối khí đã thực hiện công là 20 J

oleObject3.bin

image1.wmf
UQ

D=A+


oleObject1.bin

image2.wmf
U0

D>


oleObject2.bin

image3.wmf
U0

D<


